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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN VĨNH LỢI                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   TỈNH BẠC LIÊU                                       

  Bản án số: 11/2021/HS-ST                             

  Ngày 27- 5 - 2021. 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B         n    ả  

Các Hội thẩm nhân dân:            

1. Ông P ạm Văn Sáu 

2. Ông   ần Min  Đán  

- Thư ký phiên tòa: Ông   u  n Văn      -   ư ký Tòa án nhân dân 

huyện Vĩnh Lợi,  ỉn  Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham 

gia phiên tòa:  n    ạc     n    i - Kiểm sá  viên. 

Ngày 27 tháng 5 năm 2021,  ại   ụ sở  ò  án n ân dân  u ện Vĩn  Lợi,  ỉn  

Bạc Liêu, xé  xử sơ   ẩm công khai vụ án  ìn  s    ụ lý số 07/2021/TLST-HS ngày 

09 tháng 4 năm 2021   e  Qu ế  địn  đư  vụ án    xé  xử số 08/2021/QĐXXS -HS 

ngày 07 tháng 5 năm 2021 đối với bị cá :  

T  n A, ( ên  ọi k ác: B, C, D, E), sinh năm 1974,  ại  ỉn  Bạc Liêu.  ơi 

đăn  ký   ư n     : đư n  X, khóm Y, p ư n  Z,    n  p ố K,  ỉn  Bạc Liêu; c   

ở  iện n  : K óm 1, p ư n  2,    n  p ố Bạc Liêu,  ỉn  Bạc Liêu; n  ề n  iệp: 

làm thuê; trình độ văn  ó  ( ọc vấn): K  n  biế  c  ; dân  ộc: Kinh;  iới  ín :   ; 

quốc  ịc : Việ    m; tôn giáo: Không; con   ần N, sin  năm: 1952 và Lê M (Lê 

T), sin  năm: 1956 (đã c ế ); c ồn  tên H, sin  năm 1972; bị cá  có 03 n ư i c n 

lớn n ấ  sin  năm 1994 n ỏ n ấ  sin  năm 2012; tiền án: 03  iền án,  ồm: 

-      14/7/2014 bị  ò  án n ân dân    n  p ố K,  ỉn  Bạc Liêu xử p ạ  08 

  án   ù về  ội   ộm cắp   i sản.  ổn   ợp  ìn  p ạ  củ  Bản án  ìn  s  sơ   ẩm 

số 75/2014/ SS  n    01/4/2014 củ   ò  án n ân dân    n  p ố T,  ỉn  C  M u 

buộc bị cá  p ải c ấp   n  c un  l  01 năm 08   án   ù về  ội   ộm cắp   i sản. 

-      01/3/2016 bị  ò  án n ân dân    n  p ố K,  ỉn  Bạc Liêu xử p ạ  01 

năm  ù về  ội   ộm cắp   i sản. 

-      01/02/2018 bị  ò  án n ân dân  u ện R,  ỉn  Bạc Liêu xử p ạ  03 

năm  ù về  ội Cướp  iậ    i sản, c ấp   n  x n  án p ạ   ù n    26/5/2020. 

Tiền s : Không. 

Về nhân thân:  

-      16/5/1995 bị  ò  án n ân dân  u ện V xử 09   án   ù về  ội C n  

n iên c iếm đ ạ    i sản công dân. 

-      17/3/1997 bị  ò  án   ị xã K (n      n  p ố K) xử 06   án   ù  i m 

về  ội   ộm cắp   i sản c n  dân. 
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-      25/9/1998 bị  ò  án n ân dân  ỉn  Bạc Liêu xử 02 năm  ù về  ội 

C n  n iên c iếm đ ạ    i sản c n  dân v  04 năm  ù về  ội l   đả  c iếm đ ạ    i 

sản.  ổn   ợp  ìn  p ạ  06 năm  ù. 

-      15/12/1998 bị  ò  án n ân dân  ỉn  Bạc Liêu xử 03 năm  ù về  ội 

c n  n iên c iếm đ ạ    i sản c n  dân,  ổn   ợp  ìn  p ạ  06 năm  ù củ  Bản án 

 ìn  s  số 68/ S-S  n    25/9/1998,  ìn  p ạ  c un  l  09 năm  ù. 

-      26/6/2008 bị  ò  án n ân dân   ị xã K (n      n  p ố K) xử 03 năm 

06   án   ù về  ội   ộm cắp   i sản. 

-      05/7/2017 bị C n   n  u ện L xử p ạ  vi p ạm   n  c ín  về   n  

vi lén l   lấ    ộm vé số củ  n ư i k ác. 

Bị cá  bị cấm đi k ỏi nơi cư        n    21/01/2021 đến n  , (có mặ ).  

Bị hại: N    n S, sin  năm 1982 (có mặ ) 

Đị  c ỉ: Ấp N, xã M,  u ện V,  ỉn  Bạc Liêu.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  e  các   i liệu có    n   ồ sơ vụ án v  di n biến  ại p iên  ò , nội dun  vụ 

án được  óm  ắ  n ư s u:  

K  ản  09  i  30 p    n    21/11/2020, bị cá    ần A thuê xe Honda    xã 

L,  u ện V,  ỉn  Bạc Liêu về xã H,  u ện P,  ỉn  Bạc Liêu.   ên đư n  đi  ại khu 

v c c ợ M   uộc  u ện V,  ỉn  Bạc Liêu, bị cá  kêu xe d n  lại v  mu  vé số củ  bị 

 ại   u  n   ị S. Bị  ại S đư  c   bị cá  A cọc vé số để bị cá  l   vé số, lợi dụn  

bị  ại k  m n ư i xuốn  n ặ   iền  ơi xuốn  đấ  thì bị cá  A đã lén l       mộ  cọc 

vé số (k  n   õ b   n iêu   ) bỏ v      n  á  k  á . Khi bị cá  A   ả  iền mu  05    

vé số x n ,   ì bị cá  A  i  04    còn 01    đư  c   n ư i c ạ  xe   uê để      iền 

  uê xe, s u đó bị cá  A đư  cọc vé số còn lại cho bị  ại S v  kêu xe c ở đi. K i bị 

cá  A đi được mộ  đ ạn   ì bị  ại S p á   iện bị mấ  mộ  cọc vé số nên   u    . 

N    l c đó  n  Võ U l  n ư i lái xe thuê c ở bị  ại v   n    u  n K n ư i lái xe 

thuê  ần đó c ạ  xe đuổi   e  bị cá  A v  bắ   i  bị cá  đư  về C n   n xã L.  

Khi bị  ại S đ n    ìn  bá  s  việc với C n   n xã Vĩn   ưn ,   ì bị cá  A đi 

v   n   vệ sin  v  bỏ mộ  cọc vé số   ước đó lấ    ộm được củ  bị  ại vào trong khu 

v c n   vệ sin   ại Ủ  b n n ân dân xã Vĩn   ưn . Khi bị cá  A       n  n   vệ 

sin       ì b    ần  u ế  M i l  cán bộ xã Vĩn   ưn , xé  n ư i củ  bị cá  A n ưn  

c ỉ p á   iện 04    vé số m  A mu    ước đó củ  bị  ại S. Lúc này, ông Ngô G là 

cán bộ xã L v   n    u  n R n  i n   A bỏ lại vé số    n  n   vệ sinh A v   bước 

   nên v   kiểm     v  p á   iện bên    n  bồn cầu vệ sin  có n iều    vé số kiến 

  iế  đ i  ậu Gi n  mở   ưởn  ngày 21/11/2020 và kiểm     có 68    vé số.  

Qua quá trình điều    , xác địn  68    vé số kiến   iế  đ i  ậu Gi n  mở 

  ưởn  n    21/11/2020, bị  ại S mu     đại lý vé số củ   n  Đ   uộc ấp  , xã L để 

bán lại c   n ư i k ác d  C n     xổ số kiến   iế   ỉn   ậu Gi n  p á    n  với  iá 

niêm  ế  l  10.000 đồn /01    vé số.   ư vậ ,   i sản bị cá  A   ộm củ  bị  ại S 

trong ngày 21/11/2020 l  68    vé số  ươn  đươn  680.000 đồn . 

Về vậ  c  n : 68    vé số kiế    iế   ỉn   ậu Gi n  mở   ưởn  n    

21/11/2020, C n   n đã   ả lại c   bị  ại   u  n   ị S. 
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Về   ác  n iệm dân s : Bị  ại S đã n ận lại   i sản v  k  n   êu cầu  ì về 

trách n iệm dân s . 

 ại Bản cá    ạn  số 08/CT-VKS ngày 06/4/2021 củ  Viện kiểm sá  n ân 

dân  u ện Vĩn  Lợi,  ỉn  Bạc Liêu đã   u   ố bị cá    ần A về  ội “  ộm cắp   i 

sản    e   u  địn   ại điểm b k  ản 1 Điều 173 củ  Bộ luậ   ìn  s  năm 2015 

được sử  đổi, bổ sun  năm 2017.  ại p iên  ò , đại diện Viện kiểm sá  n ân dân 

 u ện Vĩn  Lợi,  ỉn  Bạc Liêu  i  n u ên  u ế  địn    u   ố đối với bị cá    ần A 

  e  Cá    ạn  số 08/CT-VKS ngày 06/4/2021 củ  Viện kiểm sá  n ân dân  u ện 

Vĩn  Lợi đã   u   ố bị cá . Đề n  ị  ội đồn  xé  xử căn c  điểm b k  ản 1 Điều 

173, các điểm n, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình s  năm 2015 được sử  đổi, bổ 

sun  năm 2017, tuyên xử bị cáo   ần A t  09 (chín)   án  đến 01 (một) năm tù.  

Về vậ  c  n : 68    vé số củ  bị  ại S, C n   n đã   ả lại c   bị  ại S nên 

k  n  đề cập xử lý. 

Về   ác  n iệm dân s : Bị  ại S đã n ận lại   i sản, k  n   êu cầu bồi 

  ư n  nên k  n  xem xé ,  iải  u ế . 

   n   uá   ìn  điều     v   ại p iên  ò , bị cá    ần A      n ận    n bộ 

  n  vi p ạm  ội củ  mìn  n ư Bản cá    ạn  đã   u   ố v  k  n  có ý kiến    n  

luận với Bản luận  ội củ  Viện kiểm sá ; xin  ội đồn  xé  xử  iảm n ẹ  ìn  p ạ  

k i nói l i nói s u cùn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  ên cơ sở nội dun  vụ án, căn c  v   các   i liệu    n   ồ sơ vụ án v  kế  

 uả    n   ụn   ại p iên  ò ,  ội đồn  xé  xử n ận địn  n ư s u: 

[1] Về   n  vi,  u ế  địn   ố  ụn  củ  Cơ  u n Cản  sá  điều     C n   n 

 u ện Vĩn  Lợi, Viện kiểm sá  n ân dân  u ện Vĩn  Lợi, Điều     viên, Kiểm sá  

viên đã    c  iện   e   u  địn  p áp luậ  về   ẩm  u ền,   ìn       ủ  ục   e   u  

địn  củ  Bộ luậ   ố  ụn   ìn  s .    n   uá   ìn  điều    ,   u   ố v   ại p iên  ò  

bị cá , bị  ại k  n  có ý kiến, k iếu nại   n  vi,  u ế  địn  củ  các Cơ quan  iến 

  n   ố  ụn , n ư i  iến   n   ố  ụn . D  vậ , các   n  vi,  u ế  địn  củ  các Cơ 

 u n  iến   n   ố  ụn , n ư i  iến   n   ố  ụn  đã    c  iện l   ợp p áp. 

[2]  ại p iên  ò , bị cá    ần A      n ận   n  vi p ạm  ội p ù  ợp với l i 

k  i củ  bị cá   ại Cơ  u n điều    , l i k  i củ  bị  ại, n ư i l m c  n  v  các 

 ìn   iế  k ác củ  vụ án.   n  vi p ạm  ội củ  bị cá    ể  iện: K  ản  09  i  30 

phút ngày 21/11/2020 lợi dụn  s  mấ  cản   iác củ  bị  ại   u  n S, bị cá    ần 

A đã lấ    ộm 68    vé số củ  bị  ại   u  n S có  iá   ị l  680.000 đồn . 

[3] Căn c   u  địn   ại điểm b k  ản 1 Điều 173 Bộ luậ   ìn  s  về  ội 

  ộm cắp   i sản: “Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 

đồng đến dưới 50.000.000 hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm.  

… 

b. Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 

168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm”. 
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[3.2] Xé    ấ , bị cá  A đã có  iền án về  ội   ộm cắp   i sản,  ội Cướp  iậ  

  i sản c ư  được xó  án  íc , bị cá  A  iếp  ục    c  iện   n  vi   ộm vé số củ  bị 

 ại S với số  iền l  680.000 đồn . K i    c  iện   n  vi p ạm  ội, bị cá  đủ  uổi 

c ịu   ác  n iệm  ìn  s , p ạm  ội với l i cố ý    c  iếp c iếm đ ạ    i sản củ  

n ư i k ác. D  đó,   n  vi nêu   ên củ  bị cá  p ải bị   u  c u   ác  n iệm  ìn  

s  về  ội “Trộm cắp tài sản”  u  địn   ại điểm b k  ản 1 Điều 173 Bộ luậ   ìn  

s  năm 2015 được sử  đổi, bổ sun  năm 2017. 

[3.2]  ội đồn  xé  xử kế  luận bị cá  A p ạm  ội “Trộm cắp tài sản” quy 

địn   ại điểm b k  ản 1 Điều 173 Bộ luậ   ìn  s  năm 2015 được sử  đổi, bổ sun  

năm 2017 n ư Bản cá    ạn  củ  Viện kiểm sá  n ân dân  u ện Vĩn  Lợi,  ỉn  Bạc 

Liêu đã   u   ố l  có căn c , đ n  n ư i, đ n   ội v  đ n  p áp luậ . 

[4] Xé   ín  c ấ , m c độ   n  vi p ạm  ội củ  bị cá  A:  

[4.1] Về  ìn   iế   ăn  nặn    ác  n iệm  ìn  s : Bị cá  A k  n  có  ìn   iế  

 ăn  nặn    ác  n iệm  ìn  s .  

[4.2] Về  ìn   iế   iảm n ẹ   ác  n iệm  ìn  s :    n   uá   ìn  điều     v  

 ại p iên  ò  bị cá  A đã    n  k ẩn k  i bá  nên được áp dụn   ìn   iế   iảm n ẹ 

  ác  n iệm  ìn  s  l  “n ư i p ạm  ội    n  k ẩn k  i bá     e   u  địn   ại 

điểm s k  ản 1 Điều 51 Bộ luậ   ìn  s  năm 2015 được sử  đổi, bổ sun  năm 

2017; bị cáo l  p ụ n  đ n  có    i nên được  ưởn   ìn   iế   iảm n ẹ   ác  n iệm 

 ìn  s   u  địn   ại điểm n k  ản 1 Điều 51 Bộ luậ   ìn  s  năm 2015 được sử  

đổi, bổ sun  năm 2017. 

 [4.3] Xé    ấ ,   n  vi p ạm  ội củ  bị cá  A l  n u   iểm c   xã  ội, xâm 

p ạm  u ền sở   u  ợp p áp về   i sản củ  c n  dân được p áp luậ  bả  vệ v   â  

mấ    ậ       ị  n ở đị  p ươn . Bị cáo l  n ư i có n ân   ân xấu, n iều lần bị  ò  

án n ân dân xử p ạ  bị cá  về  ội   ộm cắp   i sản.    đó, c     ấ  bị cá  có ý 

   c c ấp   n  p áp luậ  kém nên cần p ải xử lý n  iêm, các  l  bị cá     k ỏi xã 

 ội mộ     i  i n mới có  ác dụn   ăn đe,  iá  dục bị cá  để bị cá    ở    n  c n  

dân  ố  v  p òn  n    c un  c   xã  ội.  u  n iên,  ội đồn  xé  xử áp dụn  các 

 ìn   iế   iảm n ẹ nêu   ên để  iảm n ẹ mộ  p ần  ìn  p ạ  c   bị cá . 

[5]   ư vậ , c ấp n ận l i đề n  ị củ  đại diện Viện kiểm sá  nhân dân 

 u ện Vĩn  Lợi. 

[6] Về xử lý vậ  c  n : Cơ  u n Cản  sá  điều     C n   n  u ện Vĩn  Lợi 

đã   ả lại 68    vé số c   bị  ại S   e  Biên bản về việc   ả lại đồ vậ ,   i liệu n    

06/01/2021, Viện kiểm sá  nhân dân k  n  đề n  ị xử lý l  có căn c . 

[7] Về   ác  n iệm dân s : Bị  ại S k  n   êu cầu bị cá  A bồi   ư n  d  bị 

 ại S đã n ận lại 68    vé số nên k  n  đặ     xem xé ,  iải  u ế .  

[8] Về án p í  ìn  s  sơ   ẩm: Căn c  k  ản 2 Điều 136 Bộ luậ  Tố  ụn   ìn  

s  v  điểm   k  ản 1 Điều 23 củ     ị  u ế  số 326/2016/UB VQ 14 n    30 

  án  12 năm 2016 củ  Ủ  b n   ư n  vụ Quốc  ội  u  địn  về m c   u, mi n,  iảm, 

  u, nộp,  uản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í  ò  án; buộc bị cá  A p ải c ịu 200.000 

đồn  v  nộp  ại C i cục   i   n  án dân s   u ện Vĩn  Lợi,  ỉn  Bạc Liêu. 

Vì các lẽ   ên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Về  ội d n :  u ên bố bị cá    ần A p ạm  ội “  ộm cắp   i sản . 

2. Về  ìn  p ạ  v  điều luậ  áp dụn : Căn c  điểm b k  ản 1 Điều 173; điểm n 

và điểm s k  ản 1 Điều 51 củ  Bộ luậ   ìn  s  năm 2015 được sử  đổi, bổ sun  năm 

2017. Xử p ạ  bị cá    ần A 09 (chín) tháng tù.    i  ạn c ấp   n   ìn  p ạ   ù 

được  ín  kể    n    bắ  bị cá  đi   i   n  án. 

 3. Về án p í  ìn  s  sơ   ẩm: Căn c  k  ản 2 Điều 136 Bộ luậ  Tố  ụn  

 ìn  s  v  điểm  , k  ản 1 Điều 23 củ     ị  u ế  số 326/2016/UB VQ 14 n    

30   án  12 năm 2016 củ  Ủ  b n   ư n  vụ Quốc  ội  u  địn  về m c   u, mi n, 

 iảm,   u, nộp,  uản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í  ò  án. Buộc bị cá    ần A p ải 

c ịu 200.000 đồn  (  i   ăm n  ìn đồn ) v  nộp  ại C i cục   i   n  án dân s  

 u ện Vĩn  Lợi,  ỉn  Bạc Liêu. 

4. Bị cá , bị  ại có mặ   ại p iên  ò  được  u ền k án  cá     n   ạn 15 

(mư i lăm) n    kể    n     u ên án.  
 

Nơi nhận: 

-  A D  ỉn  Bạc Liêu; 

- VKS D  ỉn  Bạc Liêu; 

- Sở  ư p áp  ỉn  Bạc Liêu;                                                                                    
- VKSND  u ện Vĩn  Lợi; 

- C i Cục THADS  u ện Vĩn  Lợi; 

- CQ CSĐ -CA  u ện Vĩn  Lợi; 

- UB D P.1 v  P.2,  P. Bạc Liêu; 

- Bị cá ; 

- Bị  ại; 

 - Lưu: HS, VP.                                 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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